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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày     30    tháng  5  năm 2019


BẢNG TỔNG HỢP 
Ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương, VCCI và Cục Quản lý thị trường địa phương 
đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Tính đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã nhận được:
- 17/21 văn bản góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ (trong đó có 10 Bộ, cơ quan ngang bộ hoàn toàn nhất trí);
- 40/63 văn bản góp ý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó có 28 đơn vị hoàn toàn nhất trí);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- 63/63 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó có 48 đơn vị thống nhất hoàn toàn).
	Điều khoản góp ý
	Nội dung góp ý
	Đơn vị góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	I. DỰ THẢO TỜ TRÌNH
	

	Lý do sửa đổi khoản 1 Điều 4 
	Dự thảo Tờ trình nêu lý do sửa đổi khoản 1 Điều 4 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra là đề nhằm phù hợp với Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Bộ Tư pháp cho rằng lý do sửa đổi này không có tính thuyết phục, bởi lẽ, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường mà không phải là thẩm quyền của từng chức danh trong lực lượng Quản lý thị trường
	Bộ Tư pháp 
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Tờ trình.

Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường quy định “Người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ được ban hành quyết định kiểm tra”. Việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP nhằm mục đích minh bạch hóa quy định về các chức danh của lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra để bảo đảm và bảo vệ quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

	Mục I dự thảo Tờ trình
	Đề nghị rà soát lại Mục I để đảm bảo thống nhất với nội dung sửa đổi tại dự thảo nghị định (vì tại Mục này thuyết minh sửa đổi khoản 1 Điều 9 nhưng tại dự thảo là sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP)
	Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp. Hà Nội, UBND  tỉnh Hà Nam; Tiền Giang; QLTT tỉnh Sơn La, Cần Thơ, Hưng Yên.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Tờ trình

	
	Bổ sung giải trình cụ thể việc mở rộng người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra (mục 1.d dự thảo Nghị định)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Quy định về các chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra  tại dự thảo không mở rộng phạm vi người thẩm quyền. Trước ngày 12/10/2018, những chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra được xác định căn cứ cơ cấu tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của Nghị định số 10/CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, bao gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; Trưởng phòng Chống hàng giả, Trưởng phòng Chống buôn lậu, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng hàng hóa trực thuộc Cục Quản lý thị trường; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường và cấp phó của những chức danh nêu trên khi được giao quyền. Nội dung sửa đổi quy định về các chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra tại dự thảo Nghị định phù hợp quan điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 370/UBTVQH14-PL ngày 11/12/2018.     Mục 1.d dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg, Đội Quản lý thị trường cấp huyện là tổ chức quản lý thị trường ở địa phương.

	
	Bổ sung vào mục I dự thảo Tờ trình nội dung liên quan đến sự cần thiết phải sửa đổi khoản 3 Điều 5 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp. Hà Nội
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại Mục I dự thảo Tờ trình.

	
	Đoạn cuối trang 2 [(iii) mục I] đề nghị bỏ cụm từ “trong con mắt người dân, doanh nghiệp”, sửa lại là: “Trong thực tiễn, điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường, cũng như quyền lợi của người lao động. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định cho phép cấp trang phục cho người lao động …” .
	QLTT tỉnh Sóc Trăng
	- Tiếp thu.

	Về nội dung quy định về trang phục cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
	- Đề nghị nêu rõ tại dự thảo Tờ trình về sự cần thiết bổ sung quy định giao “Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường” và dự kiến số người được cung cấp trang phục, kinh phí cho việc thực hiện, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Làm rõ việc bảo đảm trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng có tác động đến ngân sách nhà nước không.

- Điều 12 Nghị định 148/2016/NĐ-CP đã quy định về việc cấp trang phục cho công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp. Do đó, đề nghị chuẩn xác lại nội dung giải trình về sự cần thiết bổ sung thêm khoản 3 vào Điều 12; đồng thời làm rõ sự cần thiết phải quy định trang phục cho lao động theo chế độ hợp đồng
	- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Kế hoạch và đầu tư
	Tiếp thu và đã bổ sung tại dự thảo Tờ trình

	Mục IV dự thảo Tờ trình
	Đề nghị chỉnh lý lại như sau: “...Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung 03 điều, bãi bỏ 01 điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP”
	UBND & QLTT tỉnh Hà Nam, Lào Cai; QLTT tỉnh Sơn La, Trà Vinh
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Tờ trình

	
	Kết cấu lại mục IV, bỏ tiểu mục 1. Về bố cục và các nội dung cơ bản” vì mục IV chỉ có duy nhất 1 nội dung bố cục và các nội dung cơ bản


	UBND & QLTT tỉnh Lào Cai; QLTT tỉnh Sơn La
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Tờ trình

	II. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	

	Căn cứ ban hành
	Đề nghị sửa lại căn cứ số 7 như sau: “Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018”
	Bộ Giao thông vận tải, UBND & QLTT tỉnh Hà Nam, Khánh Hòa; QLTT Cần Thơ, Hưng Yên
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị cân nhắc về căn cứ ban hành là “Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018” để phù hợp với Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Đã rà soát và đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

Lý do: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018 có Điều khoản sửa đổi Pháp lệnh Quản lý thị trường - văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để ban hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP. 

	Đối tượng áp dụng
	- Dự thảo có bổ sung quy định về trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường. Do đó, đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường vào quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP.
- Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là “cơ quan, công chức Quản lý thị trường”. Do vậy, cần xem xét cơ sở để bổ sung vào khoản 3 Điều 12 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP “trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường”.
	- UBND & QLTT tỉnh Tiền Giang

- Thanh tra Chính phủ
	- Không tiếp thu.

Lý do: Nhóm đối tượng này thuộc nhóm đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP. 

- Theo khái niệm tại khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Quản lý thị trường thì công chức Quản lý thị trường sẽ không bao gồm công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường mà chưa được bổ nhiệm vào ngạch quản lý thị trường. Tuy nhiên, Pháp lệnh Quản lý thị trường vẫn có nhiều quy định điều chỉnh đối với đối tượng là công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường mà không phải công chức quản lý thị trường. Như vậy có thể hiểu những công chức đó thuộc đối tượng áp dụng là cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường. Tương tự như công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường, có thể coi người làm việc theo chế độ hợp đồng lao đọng trong cơ quan quản lý thị trường là cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường 

	Kết cấu Điều 1 dự thảo
	Đề nghị kết cấu các khoản của Điều 1 theo mẫu số 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Ninh Thuận
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

	Khoản 1 Điều 1. Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra
	Khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định một số chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, trong đó gồm cả Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường thì chỉ người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường mới có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường đề nghị cân nhắc về sự cần thiết quy định thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường
	Bộ Tư pháp
	- Đã tiến hành rà soát và đề nghị giữ nguyên quy định tại dự thảo Nghị định vì các lý do sau đây:

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ thì việc thành lập các vụ, cục thuộc tổng cục áp dụng các tiêu chí như đối với thành lập vụ, cục thuộc Bộ. Như vậy, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường: (i) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; (ii) Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

- Điều 1 Quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường quy định “Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường là cơ quan trực thuộc Tổng cục Quản lý thị tường”, “có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng”. 
- Văn bản số 370/UBTVQH14-PL ngày 11/12/2018 của UBTVQH đã cho phép “Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa trực thuộc Cục Quản lý thị trường trước đây”.

	
	Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định (Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 148/2016/NĐ-CP) quy định về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra nhưng chưa xác định thẩm quyền theo không gian và đối tượng kiểm tra của từng cơ quan. Ví dụ,  Tổng cục quản lý thị trường có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp, hàng hoá trên phạm vi toàn quốc. Cục quản lý thị trường cấp tỉnh chỉ có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh và hàng hoá trên địa bàn tỉnh.  Đội quản lý thị trường chuyên ngành chỉ có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp, hàng hoá trong lĩnh vực chuyên ngành được phân công… Quy định như vậy sẽ giúp tránh tình trạng lạm quyền của cán bộ, cơ quan thực thi khi vượt quá phạm vi về không gian, đối tượng kiểm tra. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xác định rõ thẩm quyền về không gian và đối tượng kiểm tra của từng cơ quan quản lý thị trường.
	- VCCI
	- Không tiếp thu.

Lý do: Thẩm quyền theo không gian và đối tượng kiểm tra của từng cơ quan Quản lý thị trường được quy định gắn liền với các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan đó. 

	
	Điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 148/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi:

- Đề nghị bỏ cụm từ trong ngoặc đơn (sau đây gọi tắt là Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) để không bị trùng lặp và phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 3 của Quyết định 34/2018/NĐ-CP ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị chỉnh lý lại như sau: “Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;” để thống nhất với cách quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 148/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi
	- UBND & QLTT tỉnh Thanh Hóa

- UBND & QLTT tỉnh Khánh Hòa
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định

- Không tiếp thu.

Đã chỉnh lý điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 148/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi để thống nhất với điểm c và đảm bảo quy định cụ thể chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra.

	
	Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 148/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi đề nghị:

- Bổ sung từ “Đội trưởng” trước các cụm từ Đội Quản lý thị trường vì khoản 1 Điều 4 Nghị định 148/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi quy định về người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; bỏ cụm từ “thuộc thành phố” trước các cụm từ trực thuộc trung ương. Cụ thể sửa lại như sau: “d) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.”  

- Đề nghị sửa lại như sau “Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Đội Quản lý thị trường cấp huyện) gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Đội Quản lý thị trường chuyên ngành, Đội Quản lý thị trường cơ động trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh”.

- Đề nghị bỏ từ “Cấp huyện” chỉ nêu là Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh vì về bản chất đã là Đội Quản lý thị trường thì Đội cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã hoặc Đội liên huyện trong lực lượng Quản lý thị trường đều có chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền như nhau
	- UBND & QLTT tỉnh Thanh Hóa, QLTT Tp. Đà Nẵng.
UBND & QLTT tỉnh Hậu Giang

- UBND & QLTT tỉnh Thái Nguyên
	- Tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo Nghị định.
- Không tiếp thu.
- Không tiếp thu.

	
	Đề nghị bổ sung chức danh “Trưởng phòng Nghiệp vụ trực thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường” có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra. Vì: Tại văn bản số 1257/BCT-PC ngày 28/02/2019 của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung chức danh “Trưởng phòng Nghiệp vụ trực thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường” có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
	- QLTT Quảng Ngãi
	- Không tiếp thu.

Lý do: Kiến nghị tại văn bản nêu trên là kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

	Khoản 2 Điều 1 sửa đổi khoản 3 Điều 5
	Đề nghị sửa lại như sau: “3. Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường được quản lý, sử dụng phù hợp với yêu cầu công tác được giao, tiêu chuẩn, định mức và phân cấp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.”
	- UBND tỉnh Kon Tum
	- Không tiếp thu.
Lý do: Quy định tại dự thảo Nghị định đã đảm bảo đầy đủ và chính xác.

	Khoản 3 Điều 1. Trang phục của người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
	- Đề nghị nghiên cứu quy định rõ trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng của lực lượng Quản lý thị trường trong dự thảo Nghị định để có hiệu lực pháp lý cao hơn và bảo đảm quyền lợi của người lao động mà không giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đối với trang phục của người làm việc theo chế độ hợp đồng.
	Bộ Quốc phòng
	- Không tiếp thu.


	
	Theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Quản lý thị trường thì lực lượng Quản lý thị trường thuộc biên chế công chức do Chính phủ quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Như vậy, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường không phải là lực lượng Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, Điều 39 Pháp lệnh Quản lý thị trường quy định chỉ có lực lượng Quản lý thị trường mới được cấp thống nhất trang phục và Chính phủ quy định cụ thể về phương tiện, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường. Do vậy, đề nghị cân nhắc kỹ về quy định tại Khoản 3 Điều 1 dự thảo nghị định khi quy định người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan quản lý thị trường cũng được cấp trang phục và do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường
	Bộ Tư pháp
	- Tiếp thu một phần.

Người lao động theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan Quản lý thị trường không phải là công chức Quản lý thị trường và cần phải được phân biệt rõ ràng với công chức Quản lý thị trường khi làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường. Chính vì vậy, việc giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trang phục (quần áo) dành cho đối tượng người lao động tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp để phân biệt với trang phục của công chức Quản lý thị trường vừa bảo đảm lợi ích của người lao động, vừa tăng cường kỷ luật lao động; góp phần xây dựng cơ quan Quản lý thị trường chính quy, hiện đại và ngăn ngừa tiêu cực phát khi trong quá trình làm việc của các đối tượng này.      

	
	Pháp lệnh Quản lý thị trường quy định lực lượng Quản lý thị trường thuộc biên chế công chức do Chính phủ quy định, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về phương tiện làm việc và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường. Do đó, đề nghị làm rõ người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan quản lý thị trường có phải là lực lượng quản lý thị trường không. Nếu đây là lực lượng quản lý thị trường thì đề nghị quy định cụ thể trang phục của lực lượng này trong dự thảo Nghị định mà không ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định để đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp). Nếu người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan quản lý thị trường không phải lực lượng quản lý thị trường, đề nghị bỏ nội dung này trong dự thảo nghị định.
	Bộ Công an
	- Đã rà soát và đề nghị giữ nguyên quy định tại dự thảo Nghị định.
Lý do: Như đã giải trình ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp.

	
	Đề nghị ghi rõ đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động vì hiện nay Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong đó Khoản 3 Điều 3 quy định: “Điều 3. Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:

a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên…”.

Nếu đối tượng hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ đề nghị Bộ Công Thương bỏ nội dung quy định tại khoản này. Nếu đối tượng hợp đồng là hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại các Nghị định của Chính phủ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 đề nghị sửa lại Khoản 3 Điều 1 của dự thảo Nghị định như sau:

“3. Trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Quản lý thị trường theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000, do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định”
	- UBND tỉnh Lai Châu
	- Không tiếp thu.
Lý do: 

- Chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm hiện nay, chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. 

- Việc dẫn chiếu trực tiếp tới Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu lực của văn bản khi các văn bản được dẫn chiếu này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, đặc biệt là khi Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được ban hành cách đây gần 20 năm.


	Khoản 2 Điều 2
	Theo dự thảo Tờ trình thì việc ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 148/2016/NĐ-CP nhằm 2 mục đích: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và thống nhất của hệ thống pháp luật. Kể từ khi Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thì Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương không còn phù hợp, cần được bãi bỏ. 

Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 2 quy định hết hiệu lực đối với Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương.
	UBND & QLTT tỉnh Tiền Giang
	- Không tiếp thu.

Lý do: Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV sẽ được quy định bãi bỏ tại Thông tư quy định bãi bỏ một số Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

	Khoản 2 Điều 3 
	Đề nghị sửa đổi cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.


	QLTT Cần Thơ
	- Không tiếp thu.
Lý do: Quy định tại dự thảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP.  

	Ý KIẾN KHÁC

	UBND & QLTT tỉnh Thanh Hóa
	Bổ sung vào Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 148/2016/NĐ-CP nội dung sau: “Cấp phó được giao quyền ban hành quyết định kiểm tra có quyền quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Quản lý thị trường”

Lý do: Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh Quản lý thị trường quy định “ Đoàn kiểm tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền. Việc quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phải bằng văn bản của người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra.” Tuy nhiên, cả Pháp lệnh Quản lý thị trường và Nghị định số 148/2016/NĐ-CP chưa quy định về việc giao quyền thành lập Đoàn kiểm tra cho cấp phó. Việc chưa quy định rõ việc cấp phó có được thành lập đoàn kiểm tra không khi được giao quyền ban hành quyết định kiểm tra dẫn đễn vẫn còn những thắc mắc về việc thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra của cấp phó
	
	- Không tiếp thu.
Lý do: Khoản 2 Điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường đã quy định cụ thể việc giao quyền ban hành quyết định kiểm tra.

	UBND & QLTT tỉnh Lào Cai; QLTT tỉnh Sơn La
	- Đề xuất bổ sung thêm nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 12 Nghị định 148/2016/NĐ-CP về trang phục Quản lý thị trường cấp cho công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Lý do: theo điều kiện khí hậu, môi trường làm việc khác nhau tại vùng miền địa phương trên cả nước và quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018, đề nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ có sửa đổi, bổ sung thêm Áo mặc trong áo khoác mùa đông cho nam, cho nữ vào điểm a, điểm b; Áo phao cho công chức làm nhiệm vụ trên sông, biển vào điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định 148/2016/NĐ-CP.

- Đề xuất bổ sung thêm nội dung quy định chi tiết khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh QLTT năm 2016: “Quyết định kiểm tra định kỳ, quyết định kiểm tra chuyên đề được ban hành căn cứ vào kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và không quá một lần trong một năm về cùng nội dung đối với một đối tượng kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra định kỳ và chuyên đề được gửi cho đối tượng được kiểm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan ngay sau khi được phê duyệt hoặc ban hành”. Lý do: tại nội dung quy định việc Quyết định kiểm tra định kỳ, chuyên đề được ban hành không quá một lần trong một năm về cùng nội dung đối với một đối tượng kiểm tra là còn chưa rõ ràng, gây lúng túng trong cách hiểu và áp dụng (Cùng nội dung được hiểu là Nội dung kiểm tra trong quyết định kiểm tra hay là cùng nội dung của Kế hoạch thực hiện). 
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Do vậy để nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ bổ sung quy định chi tiết cụ thể đối với nội dung trên tại Nghị định 148/2016/NĐ-CP.
	
	- Không tiếp thu.
- Không tiếp thu.

Lý do: Quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường đã bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng và Pháp lệnh cũng không giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

	QLTT Quảng Ninh
	- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 theo hướng: Trang phục Quản lý thị trường cấp cho công chức và lao động hợp đồng làm việc trong Cơ quan Quản lý thị trường do Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định.

- Trong khi chưa triển khai đề án trả lương theo vị trí việc làm và để đảm bảo việc thực thi các quy định của pháp luật, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên cho lực lượng Quản lý thị trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Pháp lệnh Quản lý thị trường.
	
	- Không tiếp thu.
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